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Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 8 9 16

1 Chu Minh Tiến 30/4/1988 Cán sự
Phòng Hành chính, Tổng hợp Trường Đại học Thể 

dục thể thao Bắc Ninh
01.004 01.003 Đạt

2 Lại Thị Diệu Uyên 09/3/1990 Cán sự
Trung tâm Thông tin thư viện, Trường Đại học Mỹ 

thuật thành phố Hồ Chí Minh
01.004 01.003 Đạt

3 Nguyễn Thị Thái Hà 17/10/1969 Cán sự
Phòng Hành chính - Tổng hợp, Trường Đại học 

Sân khấu - Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh
01.004 01.003 Đạt

4 Nguyễn Thị Hồng Phước 09/9/1991 Cán sự
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và hợp tác quốc 

tế, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang
01.004 01.003 Đạt

5 Nguyễn Thị Tâm 21/5/1991 Cán sự
Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và hợp tác quốc 

tế, Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang
01.004 01.003 Đạt

6 Nguyễn Thị Xuân Thương 17/10/1971 Cán sự
Phòng Hành chính, Tổng hợp, Trường Cao đẳng 

Du lịch Nha Trang
01.004 01.003 Đạt

Ngày tháng năm sinh

Họ và tên

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

Mã số 

CDNN 

được 

thăng 

hạng

2. Trường Đại học Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh (01 viên chức)

Phụ lục 2

KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ NGẠCH CÁN SỰ LÊN CHUYÊN VIÊN 

ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số               /QĐ-BVHTTDL ngày        tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Mã số 

CDNN 

hiện giữ

1. Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (01 viên chức)

4. Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang (03 viên chức)

TT Cơ quan đơn vị đang làm việc

3. Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh (01 viên chức)

Kết quả 

xét
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Mã số 
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TT Cơ quan đơn vị đang làm việc
Kết quả 

xét

7 Nguyễn Đình Thắng 05/02/1971 Cán sự
Phòng Hành chính, Tổng hợp, Trường Cao đẳng 

Du lịch Đà Lạt
01.004 01.003 Đạt

8 Trần Thị Hà 01/5/1987 Cán sự
Phòng Hành chính, Tổng hợp Trung tâm Công 

nghệ thông tin
01.004 01.003 Đạt

9 Dương Văn Minh 30/10/1965 Cán sự
Phòng Hội chợ, Dịch vụ Trung tâm Triển lãm Văn 

hóa nghệ thuật Việt Nam
01.004 01.003 Đạt

10 Hoàng Thảo Yến 24/4/1991 Cán sự
Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ Điện ảnh, Viện 

phim Việt Nam
01.004 01.003 Đạt

11 Nguyễn Thị Thùy 20/9/1987 Cán sự
Phòng Hành chính Tổng hợp, Nhà hát Múa rối 

Việt Nam
01.004 01.003 Đạt

12 Phạm Thị Thắm 31/10/1991 Cán sự
Phòng Hành chính Tổng hợp, Nhà hát Cải lương 

Việt Nam
01.004 01.003 Đạt

13 Nguyễn Thùy Dương 22/9/1988 Nhân viên Trường Quay Cổ Loa 01.004 01.003 Đạt

5. Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt (01 viên chức)

9. Nhà hát Múa rối Việt Nam (01 viên chức)

8. Viện Phim Việt Nam (01 viên chức)

6. Trung tâm Công nghệ thông tin (01 viên chức)

7. Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (01 viên chức)

13. Trường quay Cổ Loa (01 viên chức)

10. Nhà hát Cải lương Việt Nam (01 viên chức)
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